
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 DL - 01 Ngô Thị Kim Anh 28/3/1985 x B8115173 3/7/2013 Cục quản lý xuất nhập cảnh

2 DL - 02 Đỗ Văn Cường 30/01/1983 x 019083000227 02/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

3 DL - 03 Nguyễn Hải Đăng 18/05/1984 x 022084000258 29/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Mã hiệu 

kiểm tra

 ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ VIII NĂM 2018

(Kèm Quyết định số          /QĐ - ĐHCN ngày       tháng       năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

Từ ngày 11/8/2018 đến 14/8/2018

Nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh  bậc 3

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐẠT



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

4 DL - 04 Đỗ Văn Dương 29/9/1980 x 162328170 3/9/2014 CA Nam Định

5 DL - 05 Nguyễn Thị Thùy Dương 3/8/1995 x 125675772 15/4/2012 CA Bắc Ninh

6 DL - 06 Trương Việt Hà 18/07/1982 x 001082001422 11/03/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

7 DL - 07 Trịnh Văn Hùng 16/03/1986 x 172384124 20/07/2012 CA Thanh Hóa



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

8 DL - 08 Vũ Đức Hùng 24/04/1977 x 100662368 31/03/2014 CA Quảng Ninh

9 DL - 09 Trần Thị Bích Huyền 12/5/1985 x 125955532 13/7/2018 CA Bắc Ninh

10 DL - 10 Nguyễn Tùng Lâm 20/12/1989 x 030089001921 02/08/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

11 DL - 11 Phạm Thị Thùy Linh 15/7/1984 x 125483312 12/2/2009 CA Bắc Ninh



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

12 DL - 12 Lê Hồng Ngọc 13/11/1980 x 001080001259 21/03/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

13 DL - 13 Vũ Tuấn Sinh 23/10/1988 x 030088001852 9/8/2016 CA Hải Dương

14 DL - 14 Lê Tuấn Sơn 16/08/1980 x 036080006930 30/05/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

15 DL - 15 Nguyễn Hoàng Sơn 9/5/1979 x 111298574 24/3/2011 CA Hà Nội



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

16 DL - 16 Trần Mạnh Tân 18/07/1982 x 168075464 09/01/2007 CA Hà Nam

17 DL - 17 Nguyễn Đạt Thạch 01/01/1982 x 121560161 28/07/2017 CA Bắc Giang

18 DL - 18 Nguyễn Văn Thanh 01/02/1985 x 125095769 20/12/2016 CA Bắc Ninh

19 DL - 19 Nguyễn Đức Thọ 22/3/1980 x 125056302 4/7/2013 CA Bắc Ninh



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

20 DL - 20  Nguyễn Thị Thơm 13/9/1989 x 122360098 24/7/2017 CA Bắc Giang

21 DL - 21 Hoàng Thị Hoài Thu 03/09/1990 x 173662361 23/08/2007 CA Thanh Hóa

22 DL - 22 Nguyễn Huy Toàn 19/1/1989 x 125889432 17/10/2016 CA Bắc Ninh

23 DL - 23 Phạm Văn Toàn 18/01/1983 x 121354244 24/10/2016 CA Bắc Giang



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

24 DL - 24 Hoàng Văn Trang 15/02/1985 x 036085002980 13/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

25 DL - 25 Trần Văn Trình 16/05/1982 x 162511846 27/08/2010 Công an Nam Định

26 DL - 26 Hà Ngọc Trung 27/05/1987 x 026087001866 27/05/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

27 DL - 27 Vũ Thanh Tùng 14/10/1987 x 162827446 16/07/2013 CA Nam Định



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Mã hiệu 

kiểm tra
TT Họ và tên Ngày sinh Ảnh nền trắng

Giới tính Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

28 DL - 28 Bùi Văn Vương 29/04/1987 x 017087000193 28/02/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

29 DL - 29 Nguyễn Thị Vượng 26/2/1985 x 125163407 30/9/2014 CA Bắc Ninh


